
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

241031-

0032

Lê Thị 

Thanh Hằng

066301011

117

07 đường 

Đồng Khởi, 

ấp Ông 

Hường, xã 

Thiện Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Hằng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9635/GP

P
08/11/2024 08/11/2027

cấp 

mới

2

H19.12-

241028-

0032

Phạm Thị 

Ngọc Hiếu
371778778

Sô 1037, 

đường 768, 

ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nam 

Thành 

Phát

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9634/GP

P
08/11/2024 08/11/2027

cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 61 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1392/QĐ-SYT ngày 08 tháng 11 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

241017-

0017

VÕ NHẬT 

TÂN

082095005

670

Số nhà 148, 

đường 20, 

khu B, ấp 

Hưng Long, 

xã Hưng 

Thịnh, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Ân 

Hoàng 

Ngân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9633/GP

P
08/11/2024 08/11/2027

cấp 

mới

4

H19.12-

241018-

0022

Đặng Quốc 

Chiến

075201020

975

Thửa đất số 

378/6, đường 

KCN Giang 

Điền, Tổ 2, 

ấp 4, xã An 

Viễn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Oanh 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc độc, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9632/GP

P
08/11/2024 08/11/2027

cấp 

mới

5

H19.12-

241022-

0014

Nguyễn 

Hoàng Anh
271635126

Ấp An Chu, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

1235////G

PP
08/11/2024 08/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh
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cấp
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hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

241021-

0016

Hồ Thị Huệ 270629463

Ấp 3, Chợ 

Hiếu Liêm, 

xã Hiếu 

Liêm, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Hồ 

Thị Huệ

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

6680//GP

P
08/11/2024 08/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

7

H19.12-

241018-

0013

Huỳnh Thị 

Kim Liên
270608707

Tổ 12, KP 5, 

thị trấn Vĩnh 

An, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kim Liên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

820//GPP 08/11/2024 08/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

8

H19.12-

241018-

0001

Nguyễn Thị 

Thu Hường
271049467

Tổ 14, ấp 1, 

xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thu 

Hường

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

775//GPP 08/11/2024 08/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

240911-

0028

Nguyễn Thị 

Mai Trâm
271399109

2392, Quốc 

lộ 1A, ấp 

Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Công ty 

TNHH 

PKĐK Y 

Đức Trị 

An

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, sinh phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

2727///G

PP/
08/11/2024 08/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

10

H19.12-

241002-

0036

 NGUYỄN 

THỊ KIM 

YẾN

075195018

296

Số 369, 

đường An 

Dương 

Vương, tổ 

5A, KP 3, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

KIM 

YẾN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9617/GP

P
08/11/2024 08/11/2027

cấp 

mới

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

H19.12-

240913-

0018

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

TUYẾT

066197008

115

Số nhà 105, 

đường 3 

tháng 2, khu 

5, ấp Tân 

Hợp, xã Bàu 

Hàm, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

TÚ LINH 

III

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9615/GP

P
08/11/2024 08/11/2027

cấp 

mới

Tổng cộng: 11 cơ sở (06 cơ sở cấp mới, 05 cơ sở đánh giá duy trì)

5


